 Đơn vị:…………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

ĐỐI VỚI TẬP THỂ  ĐƠN VỊ TRƯỜNG MẦM NON 
Tiêu chuẩn: 1000 điểm

	Nội dung
	Điểm 
qui định
	Điểm tự chấm của đơn vị
	Lý do trừ
	Điểm chấm 

của PGD 
	Lý do trừ

	1/ Về cơ sở vật chất, môi trường sư phạm, thu chi tài chính: 
	200 điểm
	
	
	
	

	- Xây dựng cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, cảnh quan sư phạm đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ: trường lớp hoàn chỉnh, có sân chơi, vườn cây bóng mát, vườn cây của bé, phòng Hoạt động âm nhạc, phòng (hoặc sảnh, sân) thể dục, thư viện của bé, thư viện của giáo viên, bếp một chiều, nhà vệ sinh khép kín hoặc liền kề ....
	50
	
	
	
	

	- Có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi đảm bảo chất lượng và an toàn (trong lớp, ngoài trời); đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non và phục vụ lao động của quản lý, giáo viên, CNV. 
	50
	
	
	
	

	- Sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp.
	50
	
	
	
	

	- Thu chi tài chánh rõ ràng, đúng quy định và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí. Báo cáo thanh quyết toán đúng kỳ. Hồ sơ, sổ sách quản lý tài chánh đúng quy định.
	50
	
	
	
	

	2/ Về tổ chức, xây dựng đội ngũ sư phạm:
	150 điểm
	
	
	
	

	- Số lượng cán bộ - giáo viên - công nhân viên đủ và đồng bộ, phân công hợp lý, khoa học.
	50
	
	
	
	

	- Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đạt yêu cầu về trình độ chuẩn theo qui định.
	50
	
	
	
	

	- Thực hiện có hiệu quả qui chế chuyên môn. Xây dựng tập thể đoàn kết, mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực; yêu nghề, yêu thương trẻ. Có trên 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
- Mỗi giáo viên có chương trình tự học, tự bồi dưỡng và ứng dụng vào thực tế công tác đạt hiệu quả. 
	50
	
	
	
	

	3/ Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ :
	500 điểm
	
	
	
	

	- Thực hiện có chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục trẻ mầm non.
+ Các lớp mẫu giáo, nhà trẻ tổ chức thực hiện hoạt động theo nhóm nhỏ, chú trọng việc giáo dục cá thể. Có biện pháp theo dõi sự phát triển của trẻ theo mục tiêu đào tạo (đạt 100 điểm).

+ Có các biện pháp cụ thể để nâng chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ (đạt 50 điểm).

+ Tạo điều kiện cho trẻ được tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục (đạt 50 điểm).
	200
	
	
	
	

	- Có các biện pháp phong phú và phù hợp để can thiệp tình trạng suy dinh dưỡng (cân nặng, chiều cao) và thừa cân, béo phì ở trẻ.
	50
	
	
	
	

	- Khám sức khoẻ và tẩy giun theo định kỳ (cụ thể là 1 hay 2 lần/năm).
	50
	
	
	
	

	- 100% trẻ có phiếu theo dõi sức khoẻ và được ghi chép đầy đủ, đúng yêu cầu qui định.

	50
	
	
	
	

	- Đảm bảo an toàn về tinh thần và thể chất cho trẻ.
+ Có các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường (đạt 50 điểm).

+ Không để xảy ra các hiện tượng bạo lực tinh thần với trẻ (đạt 50 điểm).

+ Thực hiện tốt các qui định về phòng chống cháy nổ (đạt 50 điểm).
	150
	
	
	
	

	4/ Công tác quản lý :
	150 điểm
	
	
	
	

	- Về pháp chế :
+ Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các yêu cầu chỉ đạo của Sở, Huyện và Phòng (5 điểm).
    + Tập hợp, hệ thống hóa các văn bản pháp quy, các văn bản chỉ đạo quản lý ngành (5 điểm).

+ Đảm bảo tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện kiểm tra tại đơn vị (5 điểm). 

    + Thực hiện nghiêm túc 3 nội dung công khai trong đơn vị; đảm bảo tốt quy chế dân chủ cơ sở (25 điểm).
    + Chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo kịp thời, thực hiện các báo cáo định kỳ (đột xuất) có chất lượng đúng thời gian. Thực hiện hồ sơ đúng quy định (10 điểm).  
	50
	
	
	
	

	Về kế hoạch :  

    + Có kế hoạch (ngắn, trung, dài hạn) với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể tích cực và khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (20 điểm).
+ Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng bộ máy nhà trường vững mạnh và tổ chức thực hiện hiệu quả (15 điểm).

      + Có kế hoạch xây dựng CSVC trường lớp, tăng cường trang thiết bị dạy học, các quan hệ phối hợp và huy động các nguồn lực nhằm chăm lo các hoạt động giáo dục (15 điểm) . 
	50
	
	
	
	

	Về kiểm tra nội bộ:

- Có xây dựng kế hoạch kiểm tra từ đầu năm học và thực hiện đầy đủ: 20 điểm

- Báo cáo đầy đủ kịp thời theo quy định: 10 điểm

- Nội bộ đoàn kết. Không xảy ra tình trạng phản ánh, khiếu nại, tố cáo vượt cấp: 20 điểm
	50 điểm
	
	
	
	

	Tổng cộng
	1000 điểm
	
	
	
	


Đánh giá xếp loại:………………………………………………….


                                                                                                                     Ngày ……tháng ……năm ……

                                                                                                                                                   Thủ trưởng đơn vị




                
+ Từ 900 - 940 điểm: đủ điều kiện đề nghị danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến (Trong đó các mặt hoạt động của đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn phải được đánh giá  vững mạnh, tốt; Chi bộ  phải hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác Thư viện, thiết bị và Kiểm định chất lượng Giáo dục phải đạt chuẩn ).
+ Từ 950 - 1000 điểm đủ điều kiện đề nghị danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc (Trong đó các mặt hoạt động của đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn phải được đánh giá vững mạnh, xuất sắc; Chi bộ phải được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; công tác Thư viện, thiết bị và Kiểm định chất lượng Giáo dục phải được đánh giá tiên tiến, xuất sắc ).
 (Đơn vị không đảm bảo an toàn tuyệt đối về tinh thần và thể chất cho trẻ sẽ không được xem xét các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân liên quan).

Đơn vị :………………………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

ĐỐI VỚI TẬP THỂ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP (NGOÀI CÔNG LẬP)

Tiêu chuẩn: 100 điểm
	Nội dung
	Điểm

 qui định
	Điểm 

tự chấm 
	Điểm của SGD 

	I/- Xây dựng cơ sở vật chất, nghiên cứu thực nghiệm khoa học
	20 điểm
	
	

	- Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (Tính tỷ lệ đầu tư/ tổng thu)
          + Trên 30% (đạt 10 điểm).

          + 25% - dưới 30% (đạt 8 điểm).

          + 20% - dưới 25% (đạt 6 điểm). 

          + Dưới 10% (đạt 2 điểm).
	10
	
	

	- Có đủ các phòng học, thiết bị thực tập thực hành theo qui mô học sinh và chương trình đào tạo. 
	4

	
	

	- Xây dựng môi trường sư phạm - Được công nhận “Công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn” 
	3

	
	

	- Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu

      + Có 1 đề tài sáng kiến cấp trường (+ 1 điểm). 

      + Có 1 đề tài sáng kiến cấp thành phố (+ 2 điểm).
	3

	
	

	II/- Xây dựng đội ngũ.  
	15 điểm 
	
	

	- Xây dựng đội ngũ đủ về số lượng (trên định mức 25 học sinh/ 1 giáo viên cơ hữu). 

         + Trên 70% (đạt 4 điểm)

         + Từ 50% - dưới 70% (đạt 3 điểm)

         + Từ 30% - dưới 50% (đạt 1 điểm)
	4 
	
	

	- Bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ chuyên môn
         + Trên 95% (đạt 3 điểm)

         + Từ 90% - 95% (đạt 2 điểm)

         + Từ 80% - dưới 90% (đạt 1 điểm)
	3
	
	

	- Bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên cơ hữu (có sư phạm bậc 1 hoặc bậc 2).

         + Trên 90% (đạt 3 điểm)

         + Từ 70% - 90% (đạt 2 điểm)

         + Từ 50% - dưới 70% (đạt 1 điểm)
	3
	
	

	- Đào tạo bồi dưỡng sau đại học cho giáo viên cơ hữu. 

         + Trên 10% (đạt 2 điểm).

        + 5 % - dưới 10% (đạt 1 điểm). 
	2
	
	

	- Thanh, kiểm tra, dự giờ, hội thi giáo viên. 

+ Có tổ chức Hội thi giáo viên cấp trường (đạt 2 điểm).

+ Thanh kiểm tra, dự giờ 40% giáo viên trở lên (đạt 1 điểm)


	3
	
	

	III/- Chất lượng, hiệu quả đào tạo. 
	50 điểm
	
	

	- Phát triển qui mô.

    + Thực hiện 95% chỉ tiêu tuyển sinh trở lên (đạt 10 điểm)

    + 80% - dưới 95% (đạt 7 điểm)

    + 60 - dưới 80% (đạt 4 điểm)

    + Dưới 60% (không đạt điểm)


	10
	
	

	- Tổ chức công tác đào tạo.  

        + Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành quận, huyện, các doanh nghiệp để chuyển mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội - có ký kết đào tạo theo nhu cầu với ít nhất 01 đơn vị, doanh nghiệp (đạt 4 điểm). 

       + Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, thực hiện 3 công khai trong giáo dục chuyên nghiệp (đạt 3 điểm).

       + Có đổi mới, cải tiến chương trình, phương pháp đào tạo và đánh giá học sinh gắn với chuẩn đầu ra: 

           . 2 ngành trở lên (đạt 5 điểm). 

           . 1 ngành (đạt 2 điểm). 

       + Có đủ giáo trình lưu hành nội bộ các môn chuyên ngành (đạt 4 điểm). Nếu thiếu 1 ngành, trừ 1 điểm. 

       + Triển khai kiểm định chất lượng GDCN theo qui định (đạt 4 điểm).


	20 
	
	

	- Kết quả đào tạo. 

    + Kết quả học tập (căn cứ học sinh yếu kém) - 5 điểm.
            . Dưới 10% (đạt 5 điểm).

            . 10 % - dưới 15% (đạt 2 điểm).

            . Trên 15% (không đạt điểm).

    + Kết quả rèn luyện (căn cứ học sinh yếu kém) - 5 điểm.

            . Dưới 5 % (đạt 5 điểm).

            . 5 % - dưới 10 % (đạt 2 điểm).

            . Trên 10% (không đạt điểm).

      + Hiệu suất đào tạo (khóa học) - 5 điểm.

            . Trên 75% (đạt 5 điểm)

            . 65% - dưới 75% (đạt 3 điểm)

            . 50% - dưới 65% (đạt 1 điểm)

            . Dưới 50% (không đạt điểm)

       + Tỷ lệ tốt nghiệp (các khóa tốt nghiệp trong năm thi đua) - 5 điểm.

            . Trên 80% (đạt 5 điểm)

            . 60% - dươi 80% (đạt 3 điểm)

            . 40% - dưới 60% (đạt 2 điểm)

            . Dưới 40% (đạt 1 điểm)
	20 
	
	

	IV/- Tổ chức quản lý nhà trường, xây dựng tập thể vững mạnh.
	15 điểm
	
	

	- Về pháp chế :
+ Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các yêu cầu chỉ đạo của Bộ và Sở.
    + Tập hợp, hệ thống hóa các văn bản pháp qui, các văn bản chỉ đạo quản lý ngành.

+ Đảm bảo tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện kiểm tra tại đơn vị. 

    + Thực hiện nghiêm túc 3 nội dung công khai trong đơn vị; đảm bảo tốt qui chế dân chủ cơ sở.
    + Chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo kịp thời, thực hiện các báo cáo định kỳ (đột xuất) có chất lượng đúng thời gian. Thực hiện hồ sơ đúng quy định.  
	5
	
	

	Về kế hoạch :  

    + Có kế hoạch (ngắn, trung, dài hạn) với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể tích cực và khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
+ Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng bộ máy nhà trường vững mạnh và tổ chức thực hiện hiệu quả.

      + Có kế hoạch xây dựng CSVC trường lớp, tăng cường trang thiết bị dạy học, các quan hệ phối hợp và huy động các nguồn lực nhằm chăm lo các hoạt động giáo dục . 
	5
	
	

	Về thi đua: 
       + Triển khai tiêu chuẩn đánh giá cụ thể từ đầu năm học. 

+ Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra (thường xuyên, sâu sát, cụ thể); phát huy tốt vai trò của tổ nhóm chuyên môn và đoàn thể; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong việc bình xét các danh hiệu thi đua, thúc đẩy các thành viên trong đơn vị tích cực hoạt động.

+ Tổ chức xét duyệt sáng kiến, kinh nghiệm nghiêm túc. Có điển hình tiên tiến và được phổ biến nhân rộng trong tập thể.

      + Thực hiện tốt và kịp thời hồ sơ thi đua của đơn vị.
	5 điểm
	
	

	Tổng cộng
	100 điểm
	
	


Đánh giá xếp loại:………………………………………………….



Ngày ……tháng ……năm ……

Xác nhận của lãnh đạo cấp trên
Thủ trưởng đơn vị


            (ký tên)
(ký tên, đóng dấu)

+ Từ 90 - 94 điểm: đạt Tập thể Lao động Tiên tiến (Trong đó các hoạt động của đoàn thể: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM phải được đánh giá vững mạnh, tốt; Thư viện, phòng học bộ môn, phòng thực hành và công tác Khảo thí - Kiểm định Chất lượng đánh giá đạt chuẩn). 

+ Từ 95 - 100 điểm: đạt Tập thể Lao động Xuất sắc (Trong đó các hoạt động của đoàn thể: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM phải được đánh giá vững mạnh, tốt; Thư viện, phòng học bộ môn, phòng thực hành và công tác Khảo thí - Kiểm định Chất lượng được đánh giá tiên tiến xuất sắc). 
MẪU 7 (b)


TRƯỜNG TCCN








